
 

 

BẢNG SO SÁNH 
MÁY KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CẦM TAY 

DÒNG RANGER VÀ DÒNG S 
 

 Ranger S500 
Đầu dò 
PM1 ✓  
PM2.5 ✓ ✓ 
PMrsp (đường kính hạt ≤10µm) ✓  
PM10 ✓ ✓ 
TSP (bụi lơ lửng) ✓  
Các khí (xem phần đầu dò) ✓ ✓ 
Chức năng 
Truyền dữ liệu qua cáp ✓ ✓ 
Tín hiệu ra 0-5V ✓ ✓ 
Relay Output  ✓ 
Cảnh báo ✓ ✓ 
Kết nối Wifi ✓  
Lưu dữ liệu lên Cloud ✓  
Màn hình hiển thị lớn ✓  
Cảnh báo từ xa ✓  
AQI ✓  
Cài đặt múi giờ ✓  
Cài đặt đơn vị hiển thị ✓  

Phần máy 
Thay thế đầu dò ✓ ✓ 
Điểm gắn ✓  
Cấp bảo vệ IP20 IP20 
Tuổi thọ pin 20 giờ 6 giờ 
Tuổi thọ máy 10 năm 5 năm 
Điều kiện sử dụng -10 đến 40oC -10 đến 40oC 
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